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  TÒA ÁN NHÂN DÂN  

KHU VỰC 1-VĨNH LONG 

 

Bản án số: 10/2025/KDTM-ST  

Ngày: 29-9-2025  
V/v tranh chấp hợp đồng tín dụng 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            

                                                                     NHÂN  DANH                              

                   NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

  TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 1-VĨNH LONG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đoàn Thị Kim Yến 

Các Hội thẩm nhân dân: 1   ng  gu  n V n    ng 

2  Bà    Thị T   nh 

        - Thư ký phiên tòa: Bà  gô Thị Ái  hân - Th  ký Tòa án nhân dân khu 

vực 1-Vĩnh  ong  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu v c  -Vĩnh Long tham gia phiên 

tòa: Bà Huỳnh Thị Yến  hi - Kiểm sát vi n  

 gà  29 tháng 9 n m 2025, t i trụ s  Tòa án nhân dân khu vực 1-Vĩnh 

 ong   t    s  th m công khai vụ án Kinh doanh th  ng m i thụ  ý số: 

06/2025/TLST-KDTM ngà  23/4/2025 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng  

theo  u ết định đ a vụ án ra   t    số: 07/2025/ Đ   T-KDTM ngà  26 

tháng 8 n m 2025 và  u ết định ho n phi n tòa số: 20/2025/ Đ T-KDTM 

ngà  12/9/2025, gi a các đ  ng sự: 

* Nguyên đơn: Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Q (gọi tắt  à Ngân hàng 

V2); trụ s : Tầng 1 (tầng trệt) & tầng 2, Tòa nhà   P ph  ng B, Thành phố Hồ 

Chí Minh.  

Người đại diện theo pháp luật: Ông Hàn  gọc V -  hức vụ: Tổng Giám 

đốc; Người đại diện theo ủy quyền khởi kiện: Ông Võ V n T –  hức vụ: Giám 

đốc T H trực tiếp và     vùng đồng bằng sông   (theo giấ  ủ  qu ền số 

232398.24 ngày 23/10/2024); 

Ông T ủy quyền lại cho: Ông Trần Minh P, ông Từ Đức V1, ông  gu  n 

Anh T1, ông Ph m Hoàng G –  án bộ  gân hàng Th  ng m i  ổ phần  ; địa 

chỉ  i n   c:  ố  ,  , ph  ng  , tỉnh  n Giang (theo giấ  ủ  qu ền số: 

246828.25 ngày 10/9/2025), 

Ông Trần Minh P, ông  gu  n  nh T1, ông Ph m Hoàng G (vắng m t); 

ông Từ Đức V1 (c  m t)  
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* Bị đơn: Công ty TNHH T2; địa chỉ:  ố F, đ  ng P, Kh m D, Ph  ng  , 

thành phố V (na   à ph  ng P, tỉnh Vĩnh  ong; ng  i đ i diện theo pháp  uật: 

Bà  ghi m Thị Mỹ   -  hức vụ: Giám đốc ( ông t  cũ Công Ty TNHH T3; 

địa chỉ:  ố  , đ  ng Đ, Ph  ng H, thành phố V (na   à ph  ng T), tỉnh Vĩnh 

Long; ng  i đ i diện theo pháp  uật: Bà  âm Hồng   -  hức vụ: Giám đốc) 

(vắng m t)  

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Lâm Hồng S, sinh n m 

1984; n i c  tr :  ố  , đ  ng Đ, Ph  ng H, thành phố V (na   à ph  ng T), 

tỉnh Vĩnh  ong (vắng m t)    

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* T i đ n kh i kiện đề ngà  18/3/2025 và quá trình giải qu ết vụ án, 

ngu  n đ n  gân hàng Th  ng m i  ổ phần   trình bày: 

1  Hợp đồng tín dụng số: 744993123 ngà  21/12/2023:  

Vào ngà  21/12/2023, gi a Ngân hàng TMCP Q (V2) – Chi nhánh H cấp 

tín dụng cho Công Ty TNHH T3, ký HĐTD số 7449931 23;  ố tiền va : 

3 000 000 000 đồng (ba t  đồng); mục đích va : Bổ sung vốn   u động kinh 

doanh mua bán các  o i hàng h a, cát, đá; th p,  i m ng, thiết bị vệ sinh, s n 

n  c, và các  o i sản ph m khác; th i h n va : 09 tháng, từ ngà  tiếp theo ngà  

giải ngân (ngà  22/12/2023) đến ngà  22/9/2024;   i suất va : T i th i điểm giải 

ngân 7 0%/n m    i suất nà   à   i suất  u đ i và chỉ đ ợc áp dụng trong 06 

tháng đầu kể từ ngà  giải ngân khoản tín dụng  Hết h n  u đ i n i tr n,   i suất 

sẽ đ ợc điều chỉnh 03 tháng một  ần bằng   i suất c  s  cộng bi n độ 2%/n m; 

Hoàn trả khoản tín dụng gốc: cuối kỳ; ngà  trả   i: Vào ngà  22 hàng tháng, kỳ 

trả đầu ti n vào ngà  22/01/2024; trả phí: theo qu  định của V2 từng th i kỳ; 

Ngân hàng V2 giải ngân cho Công Ty TNHH T3  theo Đ n đề nghị giải 

ngân ki m Khế   c nhận nợ 7449931(1) 23 ký ngà  22/12/2023 số tiền  à 

3 000 000 000đồng (ba t  đồng) 

2  Hợp đồng thế chấp: 

Để đảm bảo cho khoản va , Công Ty TNHH T3 đ  thế chấp cho Ngân 

hàng V2 tài sản theo Hợp đồng thế chấp  u ền s  dụng đất (gọi tắt  à   DĐ), 

tài sản khác gắn  iền v i đất số 0010017 23 ngà  13/9/2023, tài sản thế chấp 

gồm: 

+ Tài sản thứ 1: Bất động sản thuộc th a đất số 138, t  bản đồ số 8, địa chỉ: 

Khu dân c   , khu đô thị    ần Th , ph  ng H, quận  , thành phố  ần Th  

theo Giấ  chứng nhận   DĐ, qu ền s  h u nhà   và tài sản khác gắn  iền v i 

đất số phát hành: D  925986; số vào sổ cấp G  :   13893 do  hi nhánh V n 

phòng đ ng ký đất đai quận  , thành phố  ần Th  cấp ngà  23/8/2023 và gắn 

 iền qu ền s  h u c n nhà cấp 3 ( o i nhà  :  hà    iền kề; diện tích  â  dựng 

103,5m
2
) đứng t n bà  âm Hồng  . 

+ Tài sản thứ 2: Bất động sản thuộc th a đất số 139, t  bản đồ số 8, địa chỉ: 

Khu dân c   , khu đô thị    ần Th , ph  ng H, quận  , thành phố  ần Th  
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theo Giấ  chứng nhận   DĐ, qu ền s  h u nhà   và tài sản khác gắn  iền v i 

đất số phát hành: D  925878; số vào số cấp G  :   13875 do  hi nhánh V n 

phòng đ ng ký đất đai quận  , thành phố  ần Th  cấp ngà  17/8/2023 và gắn 

 iền qu ền s  h u c n nhà cấp 3 ( o i nhà  :  hà    iền kề; diện tích  â  dựng 

103,5m
2
) đứng t n bà  âm Hồng  . 

 ác Tài sản nà  đ ợc thế chấp t i Ngân hàng V2 theo Hợp đồng thế chấp 

  DĐ số công chứng: 3673,  u ển số: 02/2023/TP/  -   /HĐGD do V n 

phòng C1 công chứng ngà  13/9/2023  Việc thế chấp và đ ng ký giao dịch bảo 

đảm theo đ ng qui định của pháp  uật  

Trong quá trình thực hiện hợp đồng và khế   c nhận  nợ: Công Ty TNHH 

T3 do ng  i đ i diện  à bà  âm Hồng   đ  trả nợ đ ợc tổng số tiền  à: 

157 995 782đồng (trong đ , tiền nợ gốc  à 64 276đồng và tiền nợ   i  à 

157 931 506đồng) và vi ph m nghĩa vụ trả nợ; Ngân hàng V2 đ  thông báo nhắc 

nợ nhiều  ần nh ng Công Ty TNHH T3 không thực hiện nghĩa vụ trả nợ, khoản 

va  chu ển quá h n kể từ ngà  23/9/2024  Tổng D  nợ tính đến ngà  16/6/2025 

 à: 3 373 899 846đồng (ba t  ba tr m bả  m  i ba triệu tám tr m chín m  i chín 

nghìn tám tr m bốn m  i sáu đồng), (trong đ , nợ gốc: 2 999 935 724đồng;   i 

trong h n: 27 616 439đồng;   i quá h n: 346 347 683đồng)  Kể từ kỳ trả ngà  

23/9/2024 đến na  Công Ty TNHH T3 đ i diện  à bà  âm Hồng   không tiếp 

tục thực hiện việc trả nợ   

Ngân hàng khởi kiện yêu cầu: 

- Buộc Công Ty TNHH T3 đ i diện  à bà  âm Hồng   phải thanh toán toàn 

bộ số tiền vốn gốc,   i va  theo Hợp đồng tín dụng số 7449931 23 ngà  

21/12/2023 và theo Đ n đề nghị giải ngân ki m Khế   c nhận nợ 

7449931(1).23 ký ngày 22/12/2023, đến ngà  16/6/2025 tổng số tiền  à: 

3 373 899 846đồng (ba t  ba tr m bả  m  i ba triệu tám tr m chín m  i chín 

ngàn tám tr m bốn m  i sáu đồng), (trong đ , tiền nợ gốc: 2 999 935 724đồng; 

  i trong h n: 27 616 439đồng;   i quá h n: 215 306 0763đồng 

- Yêu cầu tiếp tục tính   i theo hợp đồng tín dụng số 7449931 23 ngà  

21/12/2023 và theo Đ n đề nghị giải ngân ki m Khế   c nhận nợ 

7449931(1) 23 ký ngà  22/12/2023 từ ngà  17/6/2025 đến khi thanh toán  ong 

nợ  

Trong trường hợp, Công Ty TNHH T3 không trả đ ợc nợ thì Ngân hàng 

V2 c  qu ền   u cầu c  quan thi hành án để phát m i tài sản thế chấp tr n để 

thu hồi nợ  

Trong quá trình kh i kiện t i toà án, Ngân hàng V2 biết đ ợc Công ty T3 

(ng  i đ i diện theo pháp  uật  à bà  âm Hồng  ) tha  đổi t n công ty T2 (ng  i 

đ i diện theo pháp  uật  à bà  ghi m Thị Mỹ  ) nh ng không thông báo cho 

Ngân hàng V2 biết  Do đ , Ngân hàng V2   u cầu Công ty TNHH T2 (ng  i 

đ i diện theo pháp  uật  à bà  ghi m Thị Mỹ   đ i diện theo pháp  uật) tiếp tục 

thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo các hợp đồng, cụ thể: Hợp đồng tín dụng số 

7449931 23 ngà  21/12/2023 và theo Đ n đề nghị giải ngân ki m Khế   c nhận 
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nợ 7449931(1) 23 ký ngà  22/12/2023; Hợp đồng thế chấp  u ền s  dụng đất, 

tài sản khác gắn  iền v i đất số 0010017 23 ngà  13/9/2023 

* Bị đơn Công ty TNHH T2 do bà Nghiêm Thị Mỹ N là người đại diện theo 

pháp luật: Trong quá trình giải qu ết vụ án, Tòa án tiến hành tống đ t, ni m  ết 

Thông báo thụ  ý vụ án, Thông báo về phi n họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp 

cận, công khai chứng cứ và hòa giải, qu ết định  em   t th m định t i ch  tài 

sản thế chấp, qu ết định đ a vụ án ra   t   ; Tòa án đ  tiến hành công khai 

chứng cứ và hòa giải đ ng theo trình tự thủ tục tố tụng  Tòa án không nhận đ ợc 

v n bản trình bà  ý kiến của Công ty TNHH T2 g i Tòa án n u ý kiến đối v i 

  u cầu kh i kiện của ngu  n đ n, không cung cấp chứng cứ và vắng m t trong 

suốt quá trình giải qu ết vụ án  

* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Lâm Hồng S:  

Trong quá trình giải qu ết vụ án, toà án tiến hành thu thập chứng cứ và 

thông báo đ a bà S vào tham gia tố tụng; bà S đ  đ ợc Tòa án tống đ t hợp  ệ 

Thông báo về việc thụ  ý vụ án, Thông báo về phi n họp kiểm tra việc giao nộp, 

tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, qu ết định đ a vụ án ra   t   ; Tòa án 

đ  tiến hành công khai chứng cứ và hòa giải đ ng theo trình tự thủ tục tố tụng  

Tòa án không nhận đ ợc v n bản trình bà  ý kiến của bà S g i Toà án c  ý kiến 

đối v i   u cầu kh i kiện của ngu  n đ n, không cung cấp chứng cứ và vắng 

m t trong suốt quá trình giải qu ết vụ án  

Tại phiên tòa sơ thẩm:  

 gu  n đ n, bị đ n và ng  i c  qu ền  ợi, nghĩa vụ  i n quan không bổ 

sung tài  iệu, chứng cứ gì th m   

-  gu  n đ n Ngân hàng V2 vẫn gi  ngu  n   u cầu kh i kiện   

Ngân hàng V2   u cầu Công ty TNHH T2 trả tổng số tiền tính đến ngà  

29/9/2025  à 3 517 396 374đồng (trong đ  nợ gốc  à 2 999 935 724đồng,   i 

trong h n  à 23 482 193đồng,   i quá h n  à 493 978 457đồng) và toàn bộ phần 

  i phát sinh theo   i suất thỏa thuận t i hợp đồng cho va  và khế   c nhận nợ 

tính từ ngà  30/9/2025 cho đến khi Công ty TNHH T2 thực hiện  ong toàn bộ 

nghĩa vụ trả nợ đối v i Ngân hàng V2.  

Trong tr  ng hợp, Công ty TNHH T2 không thực hiện nghĩa vụ trả nợ 

ho c trả nợ không đầ  đủ thì Ngân hàng V2 sẽ   u cầu c  quan c  th m qu ền 

phát m i tài sản bảo đảm của bà  âm Hồng   thế chấp để thu hồi nợ  Đề nghị 

Hội đồng   t    chấp nhận toàn bộ   u cầu kh i kiện của ngu  n đ n  

- Bị đ n Công ty TNHH T2 vắng m t t i phi n tòa  

-  g  i c  qu ền  ợi, nghĩa vụ  i n quan bà  âm Hồng   vắng m t t i 

phiên tòa. 

- Ý kiến của đ i diện Viện kiểm sát về việc tuân thủ pháp  uật trong quá 

trình giải qu ết vụ án của Th m phán, Hội đồng   t   , Th  ký phi n tòa và 

nh ng ng  i tham gia tố tụng kể từ khi thụ  ý vụ án cho đến tr  c th i điểm Hội 

đồng   t    nghị án và phát biểu ý kiến về việc giải qu ết vụ án:  
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Về tuân thủ pháp  uật tố tụng của Th m phán, Hội đồng   t   , Th  ký 

phi n tòa và nh ng ng  i tham gia tố tụng trong quá trình giải qu ết vụ án kể từ 

khi thụ  ý vụ án cho đến tr  c th i điểm Hội đồng   t    nghị án đ  thực hiện 

và tuân thủ đ ng theo qu  định của Bộ  uật Tố tụng dân sự n m 2015  Tòa án ra 

qu ết định   t     à quá th i h n giải qu ết vụ án theo qu  định t i Điều 203 

của Bộ  uật Tố tụng dân sự n m 2015; 

Về quan điểm giải qu ết vụ án: Đề nghị Hội đồng   t    áp dụng Điều 30, 

35, 39, 147, 157, 227 của Bộ  uật Tố tụng dân sự n m 2015, s a đổi bổ sung 

n m 2025; Điều 74  uật Doanh nghiệp n m 2020; Điều 317, 318, 319, 320, 463, 

466 của Bộ  uật Dân sự n m 2015; Điều 100, 103  uật  ác tổ chức tín dụng 

n m 2024; khoản 2 Điều 26  ghị qu ết số: 326/2016/UBTV H14 ngà  

30/12/2016 của Ủ  ban Th  ng vụ  uốc hội qu  định về mức thu, mi n, giảm, 

thu, nộp, quản  ý và s  dụng án phí và  ệ phí Tòa án  

 hấp nhận   u cầu kh i kiện của  gân hàng Th  ng m i  ổ phần  . 

Buộc Công ty TNHH T2 c  nghĩa vụ trả cho  gân hàng  số tiền vốn va  và 

  i tính đến ngà  29/9/2025  à 3 517 396 374đồng   gân hàng Th  ng m i  ổ 

phần   đ ợc tiếp tục tính   i phát sinh từ ngà  30/9/2025 cho đến khi Công ty 

TNHH T2 thực hiện  ong nghĩa vụ trả nợ  

Tr  ng hợp, Công ty TNHH T2 không trả nợ ho c trả nợ không đầ  đủ thì 

Ngân hàng V2 đ ợc   u cầu phát m i tài sản thế chấp để thu hồi nợ;   

Về án phí: Buộc Công ty TNHH T2 chịu án phí dân sự s  th m đối v i 

tranh chấp về kinh doanh, th  ng m i theo qu  định pháp  uật  

Về chi phí tố tụng khác: Công ty TNHH T2 phải chịu toàn bộ chi phí tố 

tụng khác ( em   t, th m định t i ch )   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về thủ tục tố tụng: 

[1 1] Về  ác định  o i án và quan hệ pháp  uật tranh chấp: 

  n cứ tài  iệu trong hồ s  vụ án thể hiện, việc  ác  ập hợp đồng va  tài sản 

gi a Ngân hàng V2 v i Công ty TNHH T2 (Công Ty TNHH T3 cũ) c  mục đích 

va   à Bổ sung vốn   u động kinh doanh mua bán các  o i hàng h a, cát, đá; 

th p,  i m ng, thiết bị vệ sinh, s n n  c, và các  o i sản ph m khác;  

Công Ty TNHH T3 c  ng  i đ i diện theo pháp  uật: Bà  âm Hồng   – 

 hức vụ: Giám đốc; theo giấ  chứng nhận đ ng ký doanh nghiệp số: 

1501113912 đ ợc Phòng đ ng ký kinh doanh thuộc    Kế ho ch và Đầu t  tỉnh 

V cấp đ ng ký  ần đầu ngà  22/5/2020, địa chỉ công t :  ố  , đ  ng Đ, Ph  ng 

H, thành phố V (na   à ph  ng T), tỉnh Vĩnh  ong và đ ng ký tha  đổi  ần thứ 3 

ngày 04/10/2024, Công ty TNHH T2 c  ng  i đ i diện theo pháp  uật: Bà 

 ghi m Thị Mỹ   –  hức vụ: Giám đốc, theo giấ  chứng nhận đ ng ký doanh 

nghiệp số: 1501113912 đ ợc Phòng đ ng ký kinh doanh thuộc    Kế ho ch và 

Đầu t  tỉnh V cấp đ ng ký  ần ngà  04/10/2024; đi  chỉ công t :  ố F, đ  ng P, 

Kh m D, Ph  ng  , thành phố V (na   à ph  ng P), tỉnh Vĩnh  ong  à c  thật; 
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ngu  n đ n Ngân hàng V2  à tổ chức c  đ ng ký kinh doanh và ho t động vì 

mục đích  ợi nhuận n n phải  ác định đâ   à án kinh doanh th  ng m i v i quan 

hệ pháp  uật  à “Tranh chấp hợp đồng tín dụng  theo qu  định t i khoản 1 Điều 

30 của Bộ  uật Tố tụng dân sự   

[1 2] Về th m qu ền và ng  i tham gia tố tụng giải qu ết vụ án:  

Công Ty TNHH T3  à công t  trách nhiệm h u h n một thành vi n, công t  

trách nhiệm h u h n một thành vi n c  t  cách pháp nhân kể từ ngà  đ ợc cấp 

Giấ  chứng nhận đ ng ký doanh nghiệp  Trong quá trình ho t động tha  đổi t n 

và địa chỉ công t   à Công ty TNHH T2 không thông báo cho Ngân hàng V2 

biết, n n khi kh i kiện Ngân hàng V2  kiện Công Ty TNHH T3. Trong quá trình 

giải qu ết vụ án, Ngân hàng V2   u cầu Công ty TNHH T2 trả nợ  à phù hợp 

pháp  uật theo qu  định t i khoản 1 Điều 74  uật doanh nghiệp, cụ thể: “ 1. Công 

ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc 

một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu 

công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công 

ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty”. 

Ngân hàng V2 kh i kiện bị đ n Công ty TNHH T2  về tranh chấp hợp 

đồng tín dụng cho rằng c  qu ền và  ợi ích hợp pháp bị  âm ph m,  à c  qu ền 

kh i kiện  Bị đ n c  địa chỉ t i Vĩnh  ong và theo thỏa thuận t i hợp đồng n i 

ngu  n đ n c  trụ s  t i th i điểm nộp đ n kh i kiện n n th m qu ền giải qu ết 

vụ án thuộc Tòa án nhân dân khu vực 1- Vĩnh  ong   

 uá trình thụ  ý giải qu ết vụ án, Tòa án đ  tiến hành tống đ t, ni m  ết 

hợp  ệ các v n bản tố tụng cho bị đ n, ng  i c  qu ền  ợi nghĩa vụ  i n quan 

nh ng không tham gia quá trình tiến hành tố tụng t i Tòa án, không cung cấp 

v n bản phản đối tình tiết, sự kiện do ngu  n đ n đ a ra  

 uá trình thu thập chứng cứ  em   t th m định t i ch  tài sản thế chấp để 

giải qu ết vụ án,  ác định t i th a đất thế chấp không c  ng  i đang sinh sống 

Do đ , Tòa án  em   t tài  iệu, chứng cứ do ng  i kh i kiện giao nộp để 

giải qu ết vụ án theo qu  định t i Điều 91, 94 và Điều 96 Bộ  uật Tố tụng dân 

sự  Hội đồng   t    qu ết định   t    vắng m t bị đ n và ng  i c  qu ền  ợi, 

nghĩa vụ  i n quan theo thủ tục tố tụng trong vụ án đảm bảo theo qu  định t i 

khoản 4 Điều 68, Điều  35, 36, 39, 186, 227 và 228 Bộ  uật Tố tụng dân sự  

[2]   t   u cầu kh i kiện của Ngân hàng V2.  

[2 1]   t hợp đồng cấp tín dụng số 7449931 23 ngà  21/12/2023: Hợp 

đồng đ ợc xác lập là tự nguyện, công khai, thỏa thuận h n mức cấp tín dụng là 

3.000 000 000đồng; Ngân hàng V2 đ  giải ngân cho Công Ty TNHH T3 (nay  à 

Công ty TNHH T2) theo theo Đ n đề nghị giải ngân ki m Khế   c nhận nợ 

7449931(1) 23 ký ngà  22/12/2023 số tiền  à 3.000 000 000đồng  à phù hợp v i 

qu  định t i Điều 116, 117, 118, 119 Bộ luật Dân sự 2015, trong quá trình thực 

hiện hợp đồng Công ty TNHH T2 vi ph m hợp đồng, Ngân hàng V2 kh i kiện 

yêu cầu trả nợ gốc và lãi. Do đ , Hội đồng   t      t thấ  đâ   à nh ng tình tiết, 
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sự kiện không phải chứng minh theo qu  định t i Điều 92 Bộ  uật Tố tụng dân 

sự n n c  c n cứ chấp nhận 

[2 2] Về tiền nợ gốc:   n cứ hợp đồng tín dụng và khế   c nhận nợ đ ợc 

ký gi a Ngân hàng V2 và Công Ty TNHH T3 (na   à Công ty TNHH T2), va  

tiền  à c  thật; trong quá trình giải qu ết vụ án Tòa án đ  thông báo cho Công ty 

TNHH T2 biết   u cầu kh i kiện của Ngân hàng V2; Công ty TNHH T2, không 

c  v n bản trình bày ý kiến phản đối và vắng m t suốt quá trình giải quyết vụ 

án; chứng cứ ngu  n đ n đ a ra để  ác định   u cầu  à c  c n cứ và hợp pháp  

Do đ , Hội đồng   t      t thấ    u cầu ngu  n đ n  à c  c  s  chấp nhận, phù 

hợp v i Điều 466 của Bộ  uật Dân sự n m 2015  

[2 3] Về tiền nợ   i:   t thấ , sự thỏa thuận mức   i của các đ  ng sự 

không phụ thuộc vào Bộ  uật Dân sự mà đ ợc điều chỉnh theo  uật  ác tổ chức 

tín dụng n m 2024, hai b n thỏa thuận   i suất  à tự ngu ện n n c n cứ các Điều 

100, 101, 103, 104 và khoản 2 Điều 8  ghị qu ết: 01/2019/  -HĐTP ngà  

11/01/2019 của Hội đồng Th m phán Tòa án nhân dân tối cao  Do đ , Ngân 

hàng V2   u cầu Công ty TNHH T2  trả tiền nợ   i ch a trả và nợ   i phát sinh 

vi ph m hợp đồng đến ngà  29/9/2025  à 571 460 650đồng theo mức   i thỏa 

thuận t i hợp đồng và bị đ n đ  nhận đủ số tiền va ,   i suất trong h n do hai 

b n thỏa thuận theo Đ n đề nghị giải ngân ki m Khế   c nhận nợ và tiếp tục 

tính   i phát sinh theo hợp đồng tín dụng từ ngà  30/9/2025 cho đến khi trả  ong 

nợ  Do đ , Hội đồng   t    nhận thấ   à c  c  s  chấp nhận toàn bộ tiền   i 

Ngân hàng V2   u cầu  

[2 4]   t Hợp đồng thế chấp và tài sản thế chấp: Hợp đồng thế chấp  u ền 

s  dụng đất, tài sản khác gắn  iền v i đất số 0010017 23 ngà  13/9/2023, tài sản 

bảo đảm:  u ền s  dụng đất t i th a đất số 138 và qu ền s  dụng đất t i th a 

đất số 139 gắn  iền v i 02 c n nhà cấp 3 c  vách t  ng  iền kề, c  đ ng ký biện 

pháp bảo đảm thế chấp ngà  12/9/2023 t i  hi nhánh V n phòng đ ng ký đất 

đai quận   theo qu  định pháp  uật  

 goài ra, Bà S còn dùng tài sản  u ền s  dụng đất t i th a đất số 138 và 

qu ền s  dụng đất t i th a đất số 139 gắn  iền v i 02 c n nhà cấp 3 để bảo đảm 

cho khoản va  cá nhân bà S theo hợp đồng tín dụng số 758627723 ngà  

22/12/2023 t i Ngân hàng TMCP Q  Tu  nhi n việc thoả thuận tài sản bảo đảm 

cho các khoản va  t i Ngân hàng V2  à sự tự ngu ện thỏa thuận gi a các b n 

không vi ph m điều cấm  

Do đó, Hội đồng   t     ác định giao dịch va  tiền và đ ng ký thế chấp và 

cầm cố tài sản gi a Ngân hàng V2 v i bà  âm Hồng   để đảm bảo khoản nợ 

va  của Công ty TNHH T2  à sự thỏa thuận gi a các b n đ ợc công chứng và 

đ ng ký giao dịch bảo đảm, tự ngu ện đ ng theo qu  định của pháp  uật,  à phù 

hợp v i qu  định t i các Điều 317, 318, 319, 320 Bộ  uật Dân sự n n  ác định 

hợp đồng thế chấp c  hiệu  ực pháp  uật  

[3] 
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[3 1] Về án phí: Do   u cầu kh i kiện của ngu  n đ n Ngân hàng V2, đ ợc 

Hội đồng   t    chấp nhận toàn bộ n n c n cứ Điều 147 của Bộ  uật Tố tụng 

dân sự; khoản 2 Điều 26 của  ghị qu ết số: 326/2016/UBTV H 14 ngà  

30/12/2016 qu  định về mức thu, mi n, giảm, thu, nộp quản  ý và s  dụng án 

phí và  ệ phí Tòa án, bị đ n phải chịu toàn bộ án phí dân sự s  th m; buộc bị 

đ n Công ty TNHH T2  nộp án phí dân sự s  th m   gu  n đ n không phải nộp 

án phí n n đ ợc hoàn trả   i tiền t m ứng án phí đ  nộp     

[3 2]  hi phí tố tụng khác: Do   u cầu     ý tài sản thế chấp của ngu  n 

đ n đ ợc chấp nhận n n c n cứ các Điều 157, 158 của Bộ  uật Tố tụng dân sự, 

bị đ n phải chịu chi phí  em   t, th m định t i ch   à 1 482 000đồng, quá trình 

giải qu ết ngu  n đ n nộp t m ứng để thực chi  ong n n bị đ n c  nghĩa vụ 

nộp   i để hoàn trả cho ngu  n đ n  

[4]   t đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1- Vĩnh  ong  à c  c n 

cứ chấp nhận  

Vì các  ẽ tr n, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

  n cứ vào các Điều 30, 35, 39, 147, 157, 158, 186, 227 và 228 Bộ  uật Tố 

tụng dân sự n m 2015, s a đổi bổ sung n m 2025; các Điều 299, 317, 318, 319, 

320, 463, 466 Bộ  uật Dân sự n m 2015; các Điều 100, 101, 103, 104  uật  ác 

tổ chức tín dụng n m 2024; Điều 74  uật Doanh nghiệp n m 2020; khoản 2 

Điều 8  ghị qu ết: 01/2019/  -HĐTP ngà  11/01/2019 của Hội đồng Th m 

phán Tòa án nhân dân tối cao về việc H  ng dẫn áp dụng một số qu  định của 

pháp  uật về   i,   i suất, ph t vi ph m; khoản 2 Điều 26  ghị qu ết 

326/2016/UBTV H14, ngà  30/12/2016 của Ủ  ban Th  ng vụ  uốc hội qu  

định về mức thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản  ý và s  dụng án phí,  ệ phí Tòa án   

Tuyên xử 

1. Về nội dung:  

 hấp nhận   u cầu kh i kiện của ngu  n đ n  gân hàng Th  ng m i  ổ 

phần  . 

Buộc bị đ n Công ty TNHH T2 (Công Ty TNHH T3 cũ) c  nghĩa vụ trả 

ngu  n đ n  gân hàng Th  ng m i  ổ phần   tổng số tiền tính đến ngà  

29/9/2025  à 3 517 396 374đồng (trong đ  nợ gốc  à 2 999 935 724đồng,   i 

trong h n  à 23 482 193đồng,   i quá h n  à 493 978 457đồng)   

 gân hàng Th  ng m i  ổ phần   đ ợc tiếp tục tính   i phát sinh theo   i 

suất thỏa thuận t i hợp đồng hợp đồng tín dụng số 7449931 23 ngày 21/12/2023 

và theo Đ n đề nghị giải ngân ki m Khế   c nhận nợ 7449931(1) 23 ký ngà  

22/12/2023 từ ngà  30/9/2025 đến khi Công ty TNHH T2 thực hiện  ong toàn 

bộ nghĩa vụ trả nợ đối v i  gân hàng Th  ng m i  ổ phần  ; 

Tr  ng hợp, Công ty TNHH T2 không thực hiện nghĩa vụ trả nợ ho c trả 

nợ không đầ  đủ thì  gân hàng Th  ng m i  ổ phần   sẽ   u cầu c  quan c  
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th m qu ền phát m i tài sản bảo đảm t i hợp đồng thế chấp qu ền s  dụng đất 

số: 0010017 23 ngà  13/9/2023 công chứng chứng thực t i V n phòng  1, số 

công chứng 3673, qu ển số 02/2023/TP  -   /HĐGD ngà  13/9/2023, đ ợc 

đ ng ký giao dịch bảo đảm t i  hi nhánh V n phòng đ ng ký đất đai  uận  , 

thành phố  ần Th  ngà  13/9/2023, các tài sản để thanh toán nợ va , gồm:  

+ Th a đất số 138, t  bản đồ số 8, diện tích 103,5m
2
, địa chỉ: Khu dân c  

 , khu đô thị    ần Th , ph  ng H, quận  , thành phố  ần Th  theo Giấ  

chứng nhận qu ền s  dụng đất, qu ền s  h u nhà   và tài sản khác gắn  iền v i 

đất số phát hành: D  925986; số vào sổ cấp G  :   13893 do  hi nhánh v n 

phòng đ ng ký đất đai quận  , thành phố  ần Th  cấp ngà  23/8/2023 và gắn 

 iền qu ền s  h u c n nhà cấp 3 ( o i nhà  :  hà    iền kề; diện tích  â  dựng 

103,5m
2
) đứng t n bà  âm Hồng S; 

+ Th a đất số 139, t  bản đồ số 8, diện tích 103,5m
2
, địa chỉ: Khu dân c  

 , khu đô thị    ần Th , ph  ng H, quận  , thành phố  ần Th  theo Giấ  

chứng nhận qu ền s  dụng đất, qu ền s  h u nhà   và tài sản khác gắn  iền v i 

đất số phát hành: D  925878; số vào số cấp G  :   13875 do  hi nhánh v n 

phòng đ ng ký đất đai quận C, thành phố  ần Th  cấp ngà  17/8/2023 và gắn 

 iền qu ền s  h u c n nhà cấp 3 ( o i nhà  :  hà    iền kề; diện tích  â  dựng 

103,5m
2
) đứng t n bà  âm Hồng  . 

2. Về án phí và chi phí tố tụng khác: 

Về án phí: Buộc Công ty TNHH T2 chịu án phí dân sự s  th m đối v i 

tranh chấp về kinh doanh, th  ng m i  à 102 348 000đồng (một tr m    hai triệu 

ba tr m bốn m  i tám nghìn đồng)   

Về chi phí tố tụng khác: Buộc Công ty TNHH T2 nộp 1 482 000đồng (một 

triệu bốn tr m tám m  i hai nghìn đồng) tiền chi phí  em   t, th m định t i ch ; 

số tiền nà  đ ợc trả   i cho  gân hàng Th  ng m i  ổ phần  .  

Hoàn trả ngu  n đ n  gân hàng Th  ng m i  ổ phần   là 

48 428 582đồng (bốn m  i tám triệu bốn tr m hai m  i  tám nghìn n m tr m 

tám m  i hai đồng) tiền t m ứng án phí theo bi n  ai thu t m ứng án phí,  ệ phí 

Tòa án số  
0 
0007874 ngà  17/4/2025 của  hi  ục Thi hành án dân sự thành 

phố Vĩnh  ong (na   à Phòng Thi hành án dân sự khu vực 1- Vĩnh  ong)  

Tr  ng hợp bản án, qu ết định đ ợc thi hành theo qu  định t i Điều 2  uật 

Thi hành án dân sự thì ng  i đ ợc thi hành án dân sự, ng  i phải thi hành án 

dân sự c  qu ền thỏa thuận thi hành án, qu ền   u cầu thi hành án, tự ngu ện 

thi hành án ho c bị c ỡng chế thi hành án theo qu  định t i các Điều 6, 7, 7a, 7b 

và 9  uật Thi hành án dân sự; th i hiệu thi hành án đ ợc thực hiện theo qu  

định t i Điều 30  uật Thi hành án dân sự  

3  Về qu ền kháng cáo:  

 ác đ  ng sự c  m t t i phi n tòa c  qu ền  àm đ n kháng cáo trong th i 

h n 15 ngà  kể từ ngà  tu  n án; đ  ng sự vắng m t t i phi n tòa c  qu ền  àm 
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đ n kháng cáo trong th i h n 15 ngà  kể từ ngà  nhận đ ợc bản án ho c bản án 

đ ợc tống đ t, ni m  ết hợp  ệ  

Nơi nhận:                                                     

-  ác đ  ng sự; 
- Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh  ong; 
- Phòng thi hành án dân sự khu vực 1- 

Vĩnh  ong; 
- VK  D khu vực 1- Vĩnh  ong; 
- T  D tỉnh Vĩnh  ong; 
-   u VT, hồ s  vụ án                                                                                   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHI N TÒA 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thị Kim Yến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


